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	Số:  347/TTr- TLĐ
	Hà nội, ngày  09  tháng 3  năm  2010


TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

Về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

                                      ––––––––––

Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 và Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007- 2011), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ trì xây dựng Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2010) và thông qua vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2010).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Quốc hội Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CÔNG ĐOÀN ( SỬA ĐỔI)

1. Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn 1990, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Luật Công đoàn hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1990 và được Nhà nước công bố ngày 7/7/1990, qua 19 năm thực hiện đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho Công đoàn Việt Nam tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của đất nước, phát huy vai trò, tác dụng và ảnh hưởng lớn của tổ chức công đoàn trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Công đoàn năm 1990 do được ban hành vào giai đoạn đầu của thời kỳ chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường nên hiện nay một số điểm không còn phù hợp, bộc lộ những hạn chế, bất cập trước yêu cầu tình hình mới, như:

– Đối tượng, phạm vi điều chỉnh còn hẹp so với sự phát triển nhanh, đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, sự phức tạp của quan hệ lao động và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. 

– Chức năng, nhiệm vụ công đoàn còn dàn trải, thiếu tập trung, chưa rõ nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

– Thiếu cơ chế bảo đảm thi hành quyền công đoàn trong các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn. Tính hiệu lực, thống nhất và sự ổn định về kinh phí hoạt động công đoàn không cao.

 – Về kỹ thuật lập pháp liên quan đến phương pháp tiếp cận, xây dựng và thể hiện các quyền, nghĩa vụ, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn chưa theo một tiêu chí rõ ràng, thống nhất. Trong đó, có những vấn đề tiếp cận theo chức năng của công đoàn, có vấn đề lại tiếp cận theo lĩnh vực hoạt động của công đoàn; nội dung một số điều luật còn thiếu thống nhất, trùng lặp.          

2. Việc xây dựng, ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hoá các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI (khoá X) về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Theo đó, phải “Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn để phù hợp, tương thích với các quy định của Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ vị trí, chức năng, quyền và cơ chế đảm bảo để công đoàn thực hiện tốt chức năng trong thời kỳ mới.”; Nâng cao trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với tổ chức và hoạt động của Công đoàn; bảo đảm ổn định, vững chắc các điều kiện thiết yếu liên quan đến tổ chức cán bộ, bảo vệ cán bộ công đoàn và tài chính cho hoạt động công đoàn và tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của Công đoàn trong việc góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước.

3. Việc sửa đổi Luật Công đoàn năm 1990 phải được tiến hành đồng thời với sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 1994 theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII, nhằm bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và Công đoàn. 

Luật Công đoàn năm 1990 được ban hành trước Bộ luật Lao động (được ban hành năm 1994, sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007) là văn bản pháp luật quan trọng đối với hoạt động công đoàn. Trong đó quy định các quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công đoàn. Do vậy, các quyền cơ bản của công đoàn trên thực tế đã được quy định ở hai Luật (Luật Công đoàn năm 1990 và Bộ luật Lao động năm 1994) đã thể hiện tình trạng thiếu tập trung thống nhất chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh trong Luật Công đoàn và thiếu đồng bộ với sự thay đổi về khung khổ pháp lý lao động liên quan đến hoạt động công đoàn đã được hoàn thiện trong những năm vừa qua.

Để giải quyết những hạn chế và bất cập trên, Luật Công đoàn năm 1990 cần được tiến hành sửa đổi đồng thời với sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động nhằm phân định rõ, hợp lý đối tượng, phạm vi điều chỉnh liên quan đến Công đoàn của hai đạo Luật, bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và Công đoàn. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật về công đoàn bao gồm: Sự công nhận về mặt pháp lý của Nhà nước đối với quyền công đoàn của người lao động, các quyền cơ bản của tổ chức Công đoàn; xác định, quy định những trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn; những bảo đảm của Nhà nước cho hoạt động của Công đoàn…. Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ phải thể hiện một cách đầy đủ những nội dung trên, trong đó có các quyền, trách nhiệm chung, cơ bản của người lao động, công đoàn và của doanh nghiệp trong quan hệ lao động liên quan đến việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thoả ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, đình công ….Trên cơ sở quy định chung của Luật Công đoàn (sửa đổi), Bộ luật lao động (sửa đổi) sẽ quy định chi tiết quyền, trách nhiệm của công đoàn trong quan hệ lao động ở từng lĩnh vực cụ thể.

Từ những căn cứ trên cho thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 1990 cho phù hợp với sự phát triển của đất nước và của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

II. NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

1. Luật Công đoàn sửa đổi phải quán triệt và thể chế hoá các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trong các Nghị quyết của Đại hội Đảng, của các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương liên quan đến việc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn liền với yêu cầu xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.

2. Luật Công đoàn (sửa đổi) phải được xây dựng phù hợp với quy định hiện hành của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng bộ, phù hợp với Bộ luật Lao động (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về công nhân, lao động và công đoàn. Đồng thời quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, góp phần phát triển quan hệ lao động lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

3. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn 19 năm thi hành pháp luật công đoàn, kế thừa những nội dung tiến bộ, phù hợp của pháp luật công đoàn hiện hành, pháp điển hoá các quy định về công đoàn trong một số văn bản pháp luật đã khẳng định được tính hợp lý trong quá trình thi hành và phát triển thêm những nội dung thuộc quyền, trách nhiệm của Công đoàn, Nhà nước, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng pháp luật về công đoàn; bảo đảm các quy định của Luật Công đoàn (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam, và từng bước phù hợp, tương thích với pháp luật quốc tế. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)
Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án Luật, trước khi soạn thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tiến hành tổng kết đánh giá thực tiễn 19 năm thi hành Luật Công đoàn; Tổ chức khảo sát thực tế, nghiên cứu các tài liệu trong nước và nước ngoài, học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật công đoàn.

Trên cơ sở thống nhất về nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi), tiến hành xây dựng các dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi); báo cáo đánh giá tác động về kinh tế, xã hội của Dự án Luật ….Tổ chức  lấy ý kiến của hệ thống công đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện người sử dụng lao động, các Bộ ngành liên quan, chuyên gia trong nước,  chuyên gia nước ngoài và đăng trên Webside của Tổng Liên đoàn để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Dự án Luật Công đoàn. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức, nghiên cứu, hội thảo khoa học cùng với xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của công đoàn trong lĩnh vực quan hệ lao động nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa hai Luật.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN (SỬA ĐỔI)

Luật Công đoàn (sửa đổi) được kết cấu 6 chương và 34 điều luật.

Chương 1. Những quy định chung (từ Điều 01 đến Điều 10)

Chương này gồm các quy định chung về khái niệm Công đoàn, xác định địa vị pháp lý của Công đoàn Việt Nam, Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Giải thích một số từ ngữ quan trọng liên quan đến quyền công đoàn và tổ chức công đoàn; Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, xác định trách nhiệm thành lập Công đoàn cơ sở hoặc chỉ định Ban chấp hành Công đoàn lâm thời;  Nguyên tắc thành lập, tổ chức và hoạt động công đoàn; Hệ thống 4 cấp của tổ chức Công đoàn; Hợp tác quốc tế về công đoàn; áp dụng Luật công đoàn, điều ước quốc tế và các Luật có liên quan; 

Trong chương này quy định những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc cản trở thành lập và hoạt động công đoàn; phân biệt đối xử với người lao động, cán bộ công đoàn; can thiệp vào tổ chức và hoạt động công đoàn. Đồng thời cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xã hội.

Chương 2. Chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn (từ Điều 11 đến điều 20)

Chương này quy định về chức năng, các quyền và trách nhiệm công đoàn theo lĩnh vực hoạt động nhằm thực hiện các chức năng chung Hiến pháp quy định. Theo đó, quy định quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; quyền trình dự án Luật, tham dự các phiên họp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời quy định quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

Đối với quyền và trách nhiệm công đoàn trong quan hệ lao động, dự thảo luật quy định nguyên tắc và khung cho phù hợp, cân đối với các lĩnh vực hoạt động khác của công đoàn. Trên cơ sở đó, Bộ luật lao động (sửa đổi), Điều lệ Công đoàn Việt Nam sẽ quy định cụ thể thêm. 

        Chương 3. Trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với Công đoàn (từ Điều 21 đến Điều 23)

Chương này quy định về mối quan hệ giữa Công đoàn với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với Công đoàn. Trong đó xác định trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật công đoàn; 

Chương 4. Những bảo đảm hoạt động của công đoàn (từ điều 24 đến điều 30)

Chương này quy định những bảo đảm về tổ chức, cán bộ, điều kiện hoạt động, bảo vệ cán bộ công đoàn; nguồn thu tài chính, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn 

Chương 5. Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn (từ điều 31 đến điều 32)

Chương này quy định nguyên tắc giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật công đoàn. Trong đó xác định tranh chấp thuộc phạm vi quan hệ lao động thì giải quyết theo pháp luật lao động, tranh chấp thuộc phạm vi khác thì giải quyết theo pháp luật tương ứng. Vấn đề xử lý vi phạm pháp luật công đoàn quy định mang tính viện dẫn áp dụng luật và giao Chính phủ ban hành Nghị  định riêng về xử phạt vi phạm pháp luật công đoàn.

Chương 6. Điều khoản thi hành (từ điều 33 đến điều 34) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm hướng dẫn thi hành Luật. 

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về địa vị pháp lý của Công đoàn

Trong quá trình soạn thảo Luật, hầu hết các ý kiến đều thống nhất địa vị pháp lý của công đoàn được quy định trong điều 1 của Luật Công đoàn (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở quy định tại điều 10 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và xuất phát từ vai trò, vị trí, tính chất của Công đoàn Việt nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân - giai cấp lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt nam. Công đoàn không chỉ là tổ chức duy nhất có chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn phải đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Theo đó, địa vị pháp lý và nhận diện thuộc tính công đoàn được tiếp tục khẳng định và thể hiện trong dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) bao gồm ba nội dung:

- Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam; 

- Công đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; 

- Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động thuộc các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tuy nhiên cũng còn một số ý kiến cho rằng vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và tư cách thành viên trong hệ thống chính trị của Công đoàn đã được Hiến pháp quy định. Vì vậy không nhất thiết phải quy định lặp lại trong Luật này và cần tập trung nhấn mạnh hơn thuộc tính quan trọng của Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động cho phù hợp với vai trò của Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cho giữ nguyên quy định về tiêu đề, vị trí và nội dung thể hiện tại Điều 1 của Dự án Luật,  nhằm tiếp tục khẳng định nhất quán địa vị pháp lý của Công đoàn trong thể chế chính trị của xã hội Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động có hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất nước.

2. Về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn

 Đa số ý kiến đồng tình với dự thảo xác định, quy định có tính nguyên tắc về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn của người lao động. Theo đó, tất cả những người lao động Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đều có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định và hướng dẫn cụ thể của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, đối tượng gia nhập Công đoàn xác định chỉ trong phạm vi người lao động Việt Nam.

Một số ý kiến cho rằng người lao động chỉ có quyền gia nhập và hoạt động Công đoàn chứ không có quyền thành lập Công đoàn; một vài ý kiến khác lại cho rằng thành lập Công đoàn là quyền của người lao động do họ tự nguyện và quyết định chứ không phải do tổ chức Công đoàn và đề nghị quy định mở rộng đối tượng gia nhập Công đoàn tới người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cho giữ nguyên quy định tại Điều 5 của Dự án Luật để tiếp tục khẳng định quyền được thành lập công đoàn theo nguyên tắc tự nguyện của người lao động (đã được Đảng và Nhà nước ta xác định nhất quán từ khi Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 29/SL ngày 12/3/1947 về quyền lợi của những người làm công, cho đến Luật Công đoàn hiện hành) nhưng trình tự thủ tục thành lập, đối tượng gia nhập phải tuân theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong đó, quy định tổ chức Công đoàn cấp trên cơ sở có thẩm quyền và trách nhiệm quyết định, công nhận yêu cầu thành lập Công đoàn cơ sở của người lao động. Trong thời điểm hiện nay, chưa có điều kiện mở rộng đối tượng gia nhập Công đoàn là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3. Vấn đề xác định quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở 

Đa số ý kiến đồng tình với dự thảo xác định, quy định phạm vi quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở gồm ba nội dung chính: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Tham gia, hỗ trợ công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện  thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức lãnh đạo đình công; Đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động ở doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở. Phạm vi đại diện, bảo vệ theo các nội dung quy định tại Điều 12 của Dự án Luật.
Ý kiến khác cho rằng phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ sở đối với người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn là quá rộng, cần thu hẹp lại cho phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của Công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị cho giữ nguyên quy định chung tại Điều 19 của Dự án Luật để tiếp tục khẳng định nguyên tắc chỉ có Công đoàn là tổ chức duy nhất đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời tạo hành lang pháp lý cho Công đoàn chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định của Luật.

4. Về thời gian hoạt động công đoàn và bảo đảm cho cán bộ công đoàn 

Trên cơ sở xác định việc bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ cho cán bộ công đoàn nói chung, tạo hành lang pháp lý hỗ trợ, bảo vệ được cán bộ công đoàn, người lao động kiêm nhiệm làm công tác công đoàn là yêu cầu cấp thiết hiện nay, Dự án Luật quy định một số bảo đảm về việc làm cho cán bộ công đoàn cơ sở theo hợp đồng lao động gắn với nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn, quy định mở rộng thêm thời gian hoạt động công đoàn đối với Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Tổ trưởng công đoàn (được nghỉ từ 1- 2 ngày) do doanh nghiệp trả lương. Đối với những ngày được nghỉ làm việc để tham gia tập huấn, hội họp do Công đoàn cấp trên cơ sở triệu tập thì tiền lương trả cho cán bộ công đoàn trong những ngày đó do Công đoàn thoả thuận, thống nhất với doanh nghiệp.

Ý kiến khác cho rằng quy định bảo vệ cán bộ công đoàn thông qua hợp đồng lao động là cần thiết nhưng phải phù hợp với quy định về hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động, quy định thời gian hoạt động công đoàn như trên là khá dài, người sử dụng lao động không đủ khả năng, điều kiện để bảo đảm thực hiện quyền lợi của cán bộ công đoàn tại cơ sở và đề nghị chỉ nên quy định đối với Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc có thể quy định như dự thảo về thời gian sử dụng cho hoạt động công đoàn, nhưng phải thoả thuận với người sử dụng lao động và do Công đoàn trả lương trong thời gian đó.

 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị vẫn quy định như các Khoản 2, 3 Điều 25 của Dự án Luật để khẳng định, nâng cao thêm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với Công đoàn trong hoạt động đóng góp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, tiến bộ - một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển doanh nghiệp; đồng thời bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc chỉ đạo xây dựng Dự án Luật là phải kế thừa những nội dung đang còn phù hợp, phát huy tác dụng tốt của Luật Công đoàn và Bộ Luật Lao động hiện hành.

5. Vấn đề tài chính công đoàn

Đa số ý kiến đồng tình như dự thảo Luật quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải có nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% tính trên quỹ tiền lương thực trả cho người lao động, nhằm bảo đảm sự thống nhất, bình đẳng về trách nhiệm của các loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của Công đoàn cơ sở, tạo cơ sở pháp lý vững chắc về tài chính bảo đảm cho công đoàn hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn. Đây là một vấn đề quan trọng đã có từ Luật Công đoàn 1957 và 1990, và nhờ đó đã tạo điều kiện cho việc xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.

Một số ý kiến cho rằng việc trích nộp kinh phí công đoàn 2% là cần thiết, cần phải thực hiện nghiêm túc để chăm lo cho người lao động, bảo đảm được các hoạt động của tổ chức Công đoàn, tuy nhiên căn cứ trích nộp nên dựa vào quỹ tiền lương cơ bản giống như căn cứ để trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Một vài ý kiến khác cho rằng trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn 2% chỉ nên quy định đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn và tính lại mức trích nộp với mức trần thấp hơn cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và thực tiễn hoạt động của Công đoàn; mức cụ thể giao cho Chính phủ quy định, hướng dẫn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị vẫn giữ quy định tại  Khoản 2 Điều 27 của Dự thảo Luật, vì quy định này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý luận, pháp lý và tổng kết thực tiễn 19 năm thi hành Luạt Công đoàn năm 1990. Theo đó, Công đoàn không chỉ đại diện, bảo vệ đoàn viên công đoàn mà tất cả người lao động, kể cả người lao động ở những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn; nguồn thu kinh phí công đoàn gắn với nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp đã được pháp luật của Nhà nước quy định mang tính lịch sử từ Luật Công đoàn năm 1957 đến Luật Công đoàn năm 1990; và trên thực tế đang phát huy tác dụng và hiệu quả to lớn trong việc bảo đảm điều kiện vật chất cho tổ chức Công đoàn tổ chức hoạt động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp không nhỏ vào tiến trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 
***** 

**

*

Trên đây là những nội dung chủ yếu của Luật Công đoàn (sửa đổi) và một số vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

                                        TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
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